
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kết quả kinh 
doanh                       
Thu nhập lãi 
thuần  2728 2801 4164 6608 6871 4386 4766 5884 6892 8458 
Lãi/lỗ thuần từ 
hoạt động dịch 
vụ  607 870 826 826 703 770 694 745 944 1,188 
Lãi/lỗ thuần từ 
hoạt động kinh 
doanh ngoại hối 
và vàng  679 422 191 -161 -1864 -78 184 121 230 237 
Lãi/lỗ thuần từ 
mua bán chứng 
khoán kinh 
doanh  -30 21 -19 71 252 70 110 15 72 25 
Lãi/lỗ thuần từ 
mua bán chứng 
khoán đầu tư  46 552 91 83 -273 396 231 -808 -886 603 
Lãi/lỗ thuần từ 
hoạt động khác  37 155 50 -1 2 32 49 242 285 892 
Thu nhập từ 
góp vốn, mua 
cổ phần  172 115 187 223 145 72 23 21 25 36 

Chi phí hoạt 
động   1591 1809 2,160 3,147 4,271 3,759 3,864 4,022 4,678 6,217 

Lợi nhuận 
thuần từ hoạt 
động kinh 
doanh trước chi   2649 3126 3,330 4,499 1,564 1,890 2,193 2,199 2,885 5,222 



phí dự phòng 
rủi ro tín dụng 

Chi phí dự 
phòng rủi ro tín 
dụng   88 287 227 296 521 855 977 884 1,218 2,565 

Tổng lợi nhuận 
trước thuế  2561 2,838 3,102 4,203 1,043 1,036 1,215 1,314 1,667 2,656 
Lợi nhuận sau 
thuế  2211 2,201 2,335 3,208 784 826 952 1,028 1,325 2,118 

Lợi nhuận sau 
thuế của cổ 
đông của Ngân 
hàng mẹ   2211 2201 2,335 3,208 784 826 952 1,028 1,325 2,118 

Lãi cơ bản trên 
cổ phiếu (VNÐ)   3023 3042 2,861 3,280 666 868 1,021 1,136 1,293 1,996 

Cân đối kế 
toán                       

Tài sản  - - - - -      

Tiền mặt, vàng 
bạc, đá quý  9309 6758 10885 8710 7096 2,043 2,496 2,806 3,541 4,852 
Tiền gửi tại 
NHNN  2121 1,742 2914 5,076 5,555 3,065 3,358 4,609 5,119 8,315 
Tiền, vàng gửi 
tại các TCTD 
khác và cho vay 
các TCTD khác  26,188 36,698 33,961 81,274 21,986 7,216 4,559 10,122 8,152 8,942 
Chứng khoán 
kinh doanh  226 639 978 850 982 851 1,105 100 1183 1,237 
Các công cụ tài 
chính phái sinh  38 - 78 1016 12 - 14 48 16  



và các tài sản 
tài chính khác 
Cho vay và cho 
thuê tài chính 
khách hàng  34,604 61,856 86,478 101,823 101,313 105,642 114,745 132,491 161,604 196,669 
Chứng khoán 
đầu tư  24,442 32,167 48,202 26,089 24,325 33,483 39,677 38,679 42,801 52,718 
Góp vốn, đầu 
tư dài hạn  1,178 1197 3,004 3,554 1,415 923 887 208 190 190 

Tài sản cố định  789 873 1,055 1,237 1,473 2,553 2,805 2,480 2,851 3,008 
Bất động sản 
đầu tư  - - - - - 9 9 62 212 256 

Tài sản Có khác  6411 25,952 17,547 51,390 12,150 10,814 9,955 9,852 8,010 8,131 

Tổng cộng tài 
sản   105,306 

167,88
1 205,103 281,019 176,308 166,599 179,610 201,457 233,681 284,316 

Nợ phải trả và 
vốn chủ sở hữu  - - - - -      

Các khoản nợ 
Chính phủ và 
NHNN  - 10,257 9,452 6530 - 1,583  5,179   

Tiền gửi và vay 
các TCTD khác  9,902 10,450 28,130 34,714 13,749 7,794 6,145 2,433 2,235 15,454 
Tiền gửi của 
khách hàng  64,217 86,919 106,937 142,218 125,234 138,111 154,614 174,919 207,051 241,393 
Các công cụ tài 
chính phái sinh 
và các khoản nợ 
tài chính khác  - 23 - - -     10 
Vốn tài trợ, ủy 
thác đầu tư,  299 270 380 332 316 363 188 162 123 136 



cho vay mà 
TCTD chịu rủi ro 
Phát hành giấy 
tờ có giá  16,756 26,583 38,234 50,708 20,201 3,500 3,078 3,075 6,615 6,761 
Các khoản nợ 
khác  6,366 23,273 10,594 34,557 4,183 2,744 3,187 2,901 3,594 4,531 

Vốn và các quỹ   7,766 10,106 11,377 11,959 12,624 12,504 12,397 12,788 14,063 16,031 

Lợi ích của cổ 
đông thiểu số  - - - - -      

Tổng nợ phải 
trả và vốn chủ 
sở hữu  105,306 

167,88
1 205,103 281,019 176,308 166,599 179,610 201,457 233,681 284,316 

Chỉ số tài 
chính                       
Thu nhập trên 
mỗi cổ phần 
của 4 quý gần 
nhất (EPS)  7,495 3,326 3,001 4,346 838 889 1,042 1,145 1,483 2,148 
Giá trị sổ sách 
của cổ phiếu 
(BVPS)  12,219 12,933 12,133 12,754 13,463 13,335 13,221 13,637 14,264 16,260 
Chỉ số giá thị 
trường trên thu 
nhập (P/E) Lần - - - - - - - - 11.87 17.18 
Chỉ số giá thị 
trường trên giá 
trị sổ sách (P/B) Lần - - - - - - - - 1.23 2.27 
Tỷ suất lợi 
nhuận trên vốn 
chủ sở hữu bình 
quân (ROEA) % 31.53 24.63 21.74 27.49 6.38 6.58 7.64 8.17 9.87 14.08 



Tỷ suất sinh lợi 
trên tổng tài 
sản bình quân 
(ROAA) % 2.32 1.61 1.25 1.32 0.34 0.48 0.55 0.54 0.61 0.82 

 


